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CÂU 1: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA MỸ LA - TINH.

Phong trào đấu tranh củng cố độc lập chủ quyền

Một số nước giành được độc lập nhưng lệ thuộc vào Mĩ.
Sau chiến tranh thế giới thứ II: Cao trào đấu tranh mạnh mẽ, mở đầu là cuộc cách mạng Cu-ba.
Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, được gọi là “Lục địa bùng cháy”…
Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Mĩ La-tinh

Củng cố độc lập dân tộc.
Dân chủ hóa đời sống chính trị
Cải cách dân chủ
Các tổ chức Liên minh khu vực thành lập.
Đầu những năm 90 tình hình kinh tế và chính trị khó khăn, căng thẳng.
CÂU 2: CU - BA HÒN ĐẢO ANH HÙNG.

Mĩ thiết lập chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta

Ngày 26-7-1953 thanh niên tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa do Phi-đen Ca-xto-rô lãnh đạo.

Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta sụp đổ, cách mạng Cu-ba thắng lợi.

Sau cách mạng, Cu-ba thực hiện dân chủ, cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư bản nước ngoài.

Xây dựng chính quyền mới, phát triển giáo dục, y tế…

Tháng 4-1961 tiến lên CNXH.

CÂU 3. TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH.

       a. Tình hình.

-    Là nước bại trân, mất hết thuộc địa, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng.

-    Kinh tế bị tàn phá nặng nề.

-    Đất nước gặp nhiều khó khăn.

       b. Cải cách dân chủ:

-    Ban hành hiến pháp mới (1946).

-    Thực hiện cải cách ruộng đất.

-    Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt.

-    Ban hành các quyền tự do dân chủ.

     * Ý nghĩa:

-    Mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân.

-    Là nhân tố quan trọng giúp Nhật phát triển mạnh mẽ sau này.

CÂU 4. NHẬT BẢN KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SAU CHIẾN TRANH.

-    Trong những năm (1950-1960), nền kinh tế được khôi phục và phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản chủ nghĩa.

-    Trong những năm 70, nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới.

      * Nguyên nhân của sự phát triển:

-    Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật.

-    Hệ thống quản lí có hiệu quả của các công ty, xí nghiệp Nhật.

-    Vai trò quan trọng của nhà nước.

-    Con người Nhật được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên,cần cù lao động...

CÂU 5. CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT SAU CHIẾN TRANH.

     a. Đối nội:

 -    Nhật đã chuyển từ một xã hội chuyên chế sang một xã hội dân chủ.

 -    Đảng cộng sản và nhiều chính đảng khác được công khai hoạt động.

 -    Phong trào bãi công và phong trào dân chủ phát triển rộng rãi.

     b.  Đối ngoại:

 - Ngày 8/9/1951 Nhật kí với Mĩ hiệp ước “ an ninh Mĩ-Nhật”.

 - Thi hành chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị.

=> Đầu những năm 90,Nhật vươn lên trở thành một cường quốc chính trị, một siêu cường kinh tế.

CÂU 6. TÌNH HÌNH CHUNG CÁC NƯỚC TÂY ÂU

-    Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu bị phát xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nê.

-    Năm 1948, 16 nước Tây Âu  đã nhận viện trợ của Mĩ theo” kế hoạch phục hưng châu Âu” ( kế hoạch Mác-san) do Mĩ vạch ra.

-> Kinh tế được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuôc vào Mĩ.

    * Đối nội:

-    Giai cấp tư sản tìm mọi cách thu hẹp các quyền tự do dân chủ. 
-    Xóa bỏ các cải cách tiến bộ.

-    Ngăn cản các phong trào công nhân và dân chủ.

   * Đối ngoại:

-    Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

-    Tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).
-    Chạy đua vũ trang và thành lập các khối quân sự.

-    Ngày 3/10/1990 nước Đức được thống nhất.

CÂU 7: SỰ LIÊN KẾT KHU VỰC.

    * Nguyên nhân:

-    Có chung một nền văn minh, có một nền kinh tế kg cách biệt nhau lắm.

-    Muốn thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

   * Quá trình liên kết:

-    Tháng 4/1951 “cộng đồng than thép châu Âu” ra đời.

-    Tháng 3/1957 “ cộng đồng năng lượng nguyên từ châu Âu”, rồi “ cộng đồng kinh tế châu Âu”(EEC) thành lập.

-    Tháng 7/1967, ba cộng đồng trên sáp nhập thành “ cộng đồng châu Âu”(EC).

-    Tháng 12/1991, các nước EC họp hội nghị ở Ma-a-xtơ-rích(Hà Lan) thông qua 2 quyết định:

+ Xây dựng một thị trường nội địa châu Âu, thống nhất đồng tiền chung châu Âu là đồng EURO.

+ Xây dựng một liên minh chính trị.

-    Và quyết định Cộng đồng châu Âu mang tên liên minh châu Âu (EU).

    => Liên minh châu Âu là liên minh kinh tế-chính trị lớn nhất thế giới.

CÂU 8:  SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI.

-    Từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 diễn ra hội nghị I-an-ta.

-    Hội nghị thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á giữa hai cường quốc liên xô và Mĩ.

=> Trật tự thế giới mới được hình thành mà lịch sử gọi là “Trật tự hai cực I-an-ta” do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

CÂU 9 : SỰ THÀNH LÂP LIÊN HƠP QUỐC.

     * Nhiệm vụ:

-    Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

-    Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc.

-    Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo...

    * Vai trò:

-    Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

-    Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa.

-    Việt Nam gia nhập liên hợp quốc tháng 9/1977.
CÂU 10: CHIẾN TRANH LẠNH.

   * Khái niệm:

     Là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

  *Biểu hiện:

-    Chạy đua vũ trang.

-    Tăng cường ngân sách quân sự.

-    Thành lập các khối quân sự.

-    Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh.

   *Hậu quả:

-   Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đức trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới.

-   Loài người vẫn ở trong tình trạng khó khăn do đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai...gây ra.

CÂU 11. THẾ GIỚI SAU “CHIẾN TRANH LẠNH”

    Tháng 12/1989 chấm dứt chiến trranh lạnh.thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng:

  + Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

  + Xác lập trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.

  + Điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

  + Ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến.

             Xu thế chung của thế giới ngày nay là” hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

CÂU 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC- KĨ THUẬT.

-   Khoa học cơ bản: toán học, hóa học, vật lí và sinh học.

-   Những công cụ sả xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động.

-   Những nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lương gió, năng lượng thủy triều...

-   Những vật liệu mới: chất pô-li-me(chất dẻo).

-   Cách mạng xanh trong nông nghiệp.

-   Giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

-   Chinh phục vũ trụ: phóng thành công vệ tinh nhân tạo,đưa con người bay vào vũ trụ và đặt chân lêm mắt trăng.

CÂU 13: Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT

      * Ý nghĩa:

  -   Mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người.

  - Thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất, năng suất lao động, nâng cao mức sống vật chất và chất lượng cuộc sống con người.

     * Tác động:

  - Tích cực: Thay đổi lớn lao về cơ cấu dân cư trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, ngành dịch vụ ngày càng tăng lên.

  - Tiêu cực: chế tạo các loại vũ khí hủy diệt và các phương tiện quân sự có sự tàn phá và hủy diêt sự sống.Ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ,tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT VÀ THI TỐT.

